ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 

Năm học 2025 – 2026
MÔN NGỮ VĂN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút 
I. Ma trận đề

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện  /Thơ 
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]2
	Viết
	 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ/Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ một tác phẩm văn học
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	0,25
	1,0
	0,5
	2,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	2,5%
	10%
	5%
	20%

	
	
	Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài/ Phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học/ Biểu cảm về con người hoặc sự việc
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	1,25
	1,5
	1,0
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	12,5%
	15%
	10%
	40%

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100%



II.  Bản đặc tả 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1.1. Truyện 





	Nhận biết: 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện như: Đề tài và chi tiết, tính cách nhân vật, người kể chuyện 
- Nhận biết được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Nhận biết được mở rộng thành phần câu bằng cụm từ, số từ, phó từ, các biện pháp tu từ
Thông hiểu:
- Nêu được ý nghĩa hành động của nhân vật.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của truyện thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Hiểu được tác dụng được mở rộng thành phần câu bằng cụm từ, các biện pháp tu từ trong văn bản.
Vận dụng:
- Nêu được bài học ý nghĩa cho bản thân sau khi đọc văn bản.
	2TL









	
1TL










	1TL









	

	
	
	1.2. Thơ 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được biện pháp tu từ  được sử dụng trong bài thơ. 
- Nhận biết và nêu được tác dụng của thơ bốn chữ và năm chữ trong việc thể hiện cảm xúc
Thông hiểu:
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ  trong việc biểu đạt cảm xúc của nhà thơ.
Vận dụng:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	2.1  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
	Nhận biết: 
- Biết viết 1 đoạn văn biểu cảm về bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
Thông hiểu:
- Bảo đảm cấu trúc và nội dung của đoạn văn biểu cảm về một bài thơ.
- Hiểu và triển khai đúng  hình thức và nội dung đoạn văn 
Vận dụng:
- Bước đầu chỉ ra được nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, khái quát cảm xúc về  bài thơ
- Trong đoạn văn biết đánh giá ý tác dụng của thể thơ các gieo vầ, ngắt nhịp, các biện pháp tu từ trong việc thể hiện cảm cức của tác giả.
Vận dụng cao:
- Đoạn văn thể hiện được những cảm xúc trong sáng về bài thơ.
- Liên hệ so sánh với các bài thơ cùng đề tài, rút ra bài học và thông điệp 
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	
	
	
	

	
	
	2. 2. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ một tác phẩm văn học đã đọc
	Nhận biết: 
- Biết viết đoạn văn, bài văn  theo yêu cầu về nội dung và hình thức.
Thông hiểu:
- Xác định được vấn đề được vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình về vấn đề dời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học.
Vận dụng cao: 
 -Thuyết phục được người nghe về vấn đề được gọi ra từ tác phẩm văn học. Liên hệ bản thân rút ra bài học thông điệp có ý nghĩa
- Diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL

	
	
	2.3. Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
	Nhận biết: 
- Biết tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
Thông hiểu:
- Xác định nội dung chính cần tóm tắt, phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc
- Hiểu và triển khai đúng yêu cầu của văn bản tóm tắt.
- Đảm bảo cấu trúc của văn bản tóm tắt
Vận dụng:
- Biết huy động vốn hiểu biết về văn bản đã đọc để viết lại văn bản tóm tắt theo yêu cầu khác nhau về độ dài.
Vận dụng cao: 
 -Viết được văn bản tóm tắt đảm bảo nội dung cốt lõi của văn bản gốc
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	
	
	
	

	
	
	2.3. Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	Nhận biết: 
-   Nhân vật cần phân tích trong tác phẩm văn học đã học/đã đọc.
-  Những chi tiết cơ bản miêu tả nhân vật (ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ).
-  Bố cục cơ bản của bài văn phân tích nhân vật 
Thông hiểu:
- Đặc điểm nổi bật của nhân vật .
- Mối quan hệ giữa chi tiết nghệ thuật và đặc điểm nhân vật.
Vận dụng:
- Bài văn phân tích đặc điểm nhân vật có đủ bố cục, diễn đạt rõ ràng.
- Sử dụng dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp để làm rõ đặc điểm nhân vật.
- Kết hợp phân tích và nhận xét.
Vận dụng cao:  
- Phân tích sâu sắc đặc điểm nhân vật, có cảm xúc và quan điểm cá nhân.
- Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của nhân vật đối tác phẩm.
- Lối diễn đạt sáng tạo, lập luận chặt chẽ.
- Có thể liên hệ, so sánh nhân vật với nhân vật khác hoặc với thực tế cuộc sống (phù hợp trình độ).
	
	
	
	

	
	
	2.4. Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	Nhận biết: 
- Đối tượng biểu cảm.
- kiểu bài biểu cảm.
-  Bố cục cơ bản của bài văn biểu cảm. 
Thông hiểu:
-  Những cảm xúc, tình cảm của người viết đối với con người hoặc sự việc.
- Mối quan hệ giữa cảm xúc và các chi tiết, hình ảnh được lựa chọn.
Vận dụng:
- Bài văn biểu cảm có bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc.
- Thể hiện cảm xúc chân thành, phù hợp với đối tượng.
- Kết hợp kể, tả với biểu cảm để làm nổi bật tình cảm.
- Sử dụng từ ngữ gợi cảm, hình ảnh phù hợp.
 Vận dụng cao:  
- Biểu cảm sâu sắc, giàu cảm xúc và có dấu ấn cá nhân.
- Thể hiện suy nghĩ, thái độ, quan điểm riêng về con người hoặc sự việc.
- Cách diễn đạt sáng tạo, linh hoạt.
- Có liên hệ, mở rộng cảm xúc với bản thân hoặc cuộc sống (phù hợp lứa tuổi).
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5

	Tỉ lệ %
	25
	25
	35
	15

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 4 cấp độ: nhận biết thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.




















	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 -2026
MÔN NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 6 câu, 01 trang)


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
CHIẾC BÁNH MÌ CHÁY
       Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xén bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
      Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
      Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”
      Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
      “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”
       Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác.
       Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành, bền vững con ạ.
      Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
(Nguồn: https://sachhay24h.com/nhung-cau-chuyen-qua-tang-cuoc-song)
Câu 1. (1,0 điểm) Văn bản viết về đề tài gì?
Câu 2. (1,0 điểm) Các nhân vật có phản ứng như thế nào trước miếng bánh mì cháy khét của người mẹ?
Câu 3. (1,0 điểm)  Chỉ ra công dụng của dấu ngoặc kép trong những câu sau: 
      “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”
Câu 4. (1.0 điểm) Nêu những thông điệp mà tác giả gửi gắm qua câu chuyện?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung của văn bản  trên hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.
Câu 2. (4,0 điểm) Cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt vời. Được sinh ra trong cõi đời đã là một niềm hạnh phúc, nhất là khi bên cạnh chúng ta có những người luôn yêu thương và dõi theo ta trên mọi nẻo đường. Em hãy viết bài văn biểu cảm về người thân yêu nhất.

 

                                    ----------------Hết-------------------
























	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 -2026
MÔN NGỮ VĂN 7
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)



	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I

	
	ĐỌC - HIỂU
	4,0

	
	1

	Đề tài: Gia đình
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời sai không cho điểm.
	1,0

	
	2

	-  Nhân vật: Tôi (người con) ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường …
- Người cha: Hài lòng và yêu thích miếng bánh mỳ cháy
- Người mẹ: Cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì làm cháy bánh mỳ 
Hướng dẫn chấm:
-  Xác định đúng phản ứng của 01 nhân vật: 0,5 điểm
  -  Xác định đúng phản ứng của 02 nhân vật: 0,75 điểm
 -  Xác định đúng phản ứng của 01 nhân vật:1,0 điểm
- Trả lời sai không cho điểm
	1,0

	
	
3

	Đánh dấu lờ nói trực tiếp của nhân vật người cha
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm
- Trả lời sai không cho điểm
	0,5

0,5

	
	4

	- Thông điệp:
Gợi ý
+ Hãy biết yêu thương, trân trọng những điều người khác dành cho mình dù nó chưa hoàn hảo.
 + Biết chấp nhận sai sót của người khác vì cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu
+ Hãy yêu quý những người cư xử tốt với mình và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút ra được 02 thông điệp: 1,0 điểm
- Học sinh rút ra được 01 thông điệp: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời: không cho điểm
- HS rút ra được các thông điệp có ý nghĩa cách diễn đạt khác đáp án vẫn cho điểm tối đa
	1,0


	II

	1

	VIẾT
	6,0

	
	
	 Từ nội dung văn bản trên hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.
	2,0

	
	
	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng:
-  Đảm bảo hình thức đoạn văn
-  Đảm bảo đoạn văn nghị luận có bố cục mạch lạc, sử dụng linh hoạt các kiểu câu và có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các ý trong đoạn văn. 
- Xác định đúng nội dung nghị luận.
- Có cách diễn đạt trong sáng độc đáo, thể hiện tình cảm cảm xúc chân thành.
	


0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:
	

	
	
	* Mở đoạn
- Giới thiệu tình cảm gia đình
	0,25

	
	
	* Thân đoạn: 
 - Tình cảm gia đình: là tình cảm gắn bó giữa những người có chung quan hệ huyết thống. Tình yêu thương, che chở của cha mẹ với con cái, sự quan tâm, chăm sóc của ông bà với các cháu,  sự đùm bọc, yêu thương của anh chị em trong gia đình… 
- Vai trò ý nghĩa của tình cảm gia đình: Tình cảm gia đình có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. Gia đình là nơi ta được sinh ra, lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của ông bà, cha mẹ. Những lời dạy bảo ân cần trong gia đình giúp mỗi người hình thành nhân cách tốt đẹp. Khi gặp khó khăn hay thất bại, tình cảm gia đình luôn là nguồn động viên lớn lao, giúp ta thêm nghị lực để vượt qua. Nhờ có tình cảm gia đình, con người sống nhân ái, biết yêu thương và trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
	
0,5
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	* Kết đoạn:
- Trách nhiệm giữ gìn vào bảo vệ tình cảm gia đình: Mỗi chúng ta cần biết trân trọng, gìn giữ và vun đắp tình cảm gia đình để mái ấm luôn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
	0,25
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	Viết bài văn biểu cảm về người thân yêu. 
	4,0

	
	
	Yêu cầu chung:
- HS đảm bảo yêu cầu của dàn ý theo 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.
- Biết kết hợp giữa biểu cảm và miêu tả, tự sự.
	

0,5

	
	
	Yêu cầu cụ thể
a. Mở bài:
- Giới thiệu được người  mà em yêu quý nhất
- Tình cảm, ấn tượng của em về người đó
b. Thân bài
* Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về người đó: Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt
- Hoàn cảnh kinh tế gia đình ... công việc làm của người đó, tính tình, phẩm chất.
* Tình cảm của người đó đối với những người xung quanh
- Ông bà nội, ngoại, với vợ/chồng/ con ...
- Với bà con họ hàng, làng xóm ...
* Gợi lại những kỉ niệm của em với người đó
- Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em đối với người đó.
c. Kết bài:
- Ấn tượng, cảm xúc của em đối với người em yêu quý
- Liên hệ bản thân ... lời hứa.
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	* Chính tả, ngữ pháp
-  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn chi tiết, cảm xúc chân thành
	

	Tổng điểm
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